
UBND TỈNH HƯNG YÊN 

SỞ XÂY DỰNG 

Số:       /TB-SXD 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

    Hưng Yên, ngày      tháng 3 năm 2026 

THÔNG BÁO 

Về việc công bố thông tin giá vật liệu xây dựng, thiết bị công trình  

tháng 02 năm 2026 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên 

 Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014; Luật số 

62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về 

Quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 09/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính Phủ về 

quản lý vật liệu xây dựng;  

 Căn cứ Thông tư sô 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng 

về Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Thông tư số 14/2023/TT-BXD ngày 29/12/2023 của Bộ Xây dựng 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 

của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi 

phí đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Thông tư số 09/2025/TT-BXD ngày 13/6/2025 của Bộ Xây dựng 

sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước 

của Bộ Xây dựng liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy, thực hiện chính quyền 

địa phương 02 cấp và phân cấp cho chính quyền địa phương; 

Căn cứ Thông tư số 60/2025/TT-BXD ngày 30/12/2025 của Bộ Xây dựng 

sửa đổi, bổ sung một số nội dung các Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31 

tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác 

định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31 

tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng; 

Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây 

dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc 

khối lượng công trình và Thông tư số 14/2021/TT-BXD ngày 08 tháng 9 năm 

2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình 

xây dựng; 

 Căn cứ Quyết định số 11/2025/QĐ-UBND ngày 01/7/2025 của UBND 

tỉnh Hưng Yên Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Sở Xây dựng tỉnh Hưng Yên; 
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 Căn cứ Quyết định số 136/2025/QĐ-UBND ngày 13/10/2025 của UBND 

tỉnh Hưng Yên về việc Ban hành Quy định phân cấp, phân công nhiệm vụ trong 

hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên; 

 Căn cứ Biên bản ngày 5/3/2026 giữa Sở Xây dựng và Sở Tài chính, thống 

nhất tình hình biến động giá vật liệu xây dựng, thiết bị công trình tháng 02 năm 

2026 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên; 

 Căn cứ tình hình biến động giá vật liệu xây dựng, thiết bị công trình 

tháng 02 năm 2026 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.    

 Thực hiện công tác quản lý Nhà nước về xây dựng và vật liệu xây dựng 

trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, Sở Xây dựng thông báo về việc công bố giá vật 

liệu xây dựng, thiết bị công trình tháng 02 năm 2026 làm cơ sở để chủ đầu tư 

xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hưng 

Yên, như sau: 

         1. Mức giá vật liệu xây dựng phổ biến tháng 02 năm 2026 đối với các 

vùng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, chưa bao gồm thuế VAT (Có bảng giá kèm 

theo) gồm: 

 - Vùng 1 gồm: Xã Phụng Công, xã Văn Giang, xã Mễ Sở, xã Nghĩa Trụ, 

Xã Như Quỳnh, xã Lạc Đạo, xã Đại Đồng. 

 - Vùng 2 gồm: Phường Mỹ Hào, phường Đường Hào, phường Thượng 

Hồng, xã Yên Mỹ, xã Việt Yên, xã Hoàn Long, xã Nguyễn Văn Linh. 

 - Vùng 3 gồm: Xã Khoái Châu, xã Triệu Việt Vương, xã Việt Tiến, xã 

Chí Minh, xã Châu Ninh, xã Lương Bằng, xã Nghĩa Dân, xã Hiệp Cường, xã 

Đức Hợp. 

 - Vùng 4 gồm: Xã Ân Thi, xã Xuân Trúc, xã Phạm Ngũ Lão, xã 

Nguyễn Trãi, xã Hồng Quang, xã Quang Hưng, xã Đoàn Đào, xã Tiên Tiến, 

xã Tống Trân. 

 - Vùng 5 gồm: Phường Phố Hiến, phường Sơn Nam, phường Hồng Châu, 

xã Tân Hưng, xã Hoàng Hoa Thám, xã Tiên Lữ, xã Tiên Hoa.  

- Vùng 6 gồm: Xã Hưng Hà, xã Tiên La, xã Lê Quý Đôn, xã Hồng Minh, 

xã Thần Khê, xã Diên Hà, xã Ngự Thiên, xã Long Hưng, xã Quỳnh Phụ, xã 

Minh Thọ, xã Nguyễn Du, xã Quỳnh An, xã Ngọc Lâm, xã Đồng Bằng, xã A 

Sào, xã Phụ Dực, xã Tân Tiến, xã Đông Hưng, xã Bắc Tiên Hưng, xã Đông 

Tiên Hưng, xã Nam Đông Hưng, xã Bắc Đông Quan, xã Bắc Đông Hưng, xã 

Đông Quan, xã Nam Tiên Hưng, xã Tiên Hưng. 

 - Vùng 7 gồm: Phường Thái Bình, phường Trần Lãm, phường Trần Hưng 

Đạo, phường Trà Lý, phường Vũ Phúc, xã Vũ Thư, xã Thư Trì, xã Vạn Xuân, 
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xã Vũ Tiên, xã Thư Vũ, xã Tân Thuận, xã  Kiến Xương, xã Lê Lợi, xã Quang 

Lịch, xã Vũ Quý, xã Bình Thanh, xã Bình Định, xã Hồng Vũ, xã Bình Nguyên, 

xã Trà Giang. 

 - Vùng 8 gồm: Xã Thái Thụy, xã Nam Thụy Anh, Đông Thụy Anh, Bắc Thụy 

Anh, Thụy Anh, xã Bắc Thái Ninh, xã Thái Ninh, xã Đông Thái Ninh, xã Nam Thái 

Ninh, xã Tây Thái Ninh, xã Tây Thụy Anh, xã Tiền Hải, xã Tây Tiền Hải, xã Ái Quốc, 

xã Đồng Châu, xã Đông Tiền Hải, xã Nam Cường, xã Hưng Phú, xã Nam Tiền Hải. 

         2. Chủ đầu tư, tổ chức, cá nhân hoạt động xây dựng căn cứ các quy định 

về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, hướng dẫn của các Sở chuyên ngành, địa 

điểm xây dựng công trình, địa điểm cung cấp vật tư, khối lượng vật liệu sử 

dụng, mục tiêu đầu tư, tính chất công trình, điều kiện xây dựng, yêu cầu về thiết 

kế, chỉ dẫn kỹ thuật và quy định về quản lý chất lượng công trình để xem xét, 

lựa chọn loại vật liệu hợp lý, xác định cước phí vận chuyển (đối với những loại 

vật liệu chưa có cước phí vận chuyển) từ đó xác định giá vật liệu phù hợp với 

yêu cầu đặc thù của công trình và mặt bằng giá thị trường tại thời điểm xác định 

chi phí, đáp ứng mục tiêu đầu tư, chống thất thoát, lãng phí. 

 3. Đối với một số loại vật liệu trong từng thời điểm có biến động lớn (cả 

tăng và giảm), thay đổi liên tục trong thời gian ngắn: Chủ đầu tư cần chủ động 

cập nhật giá vật liệu phù hợp với giá thị trường theo đúng các quy định hiện 

hành về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, đảm bảo tiến độ thực hiện 

thi công công trình và kịp thời phản ánh thông tin về Sở Xây dựng. 

 4. Trường hợp vật liệu xây dựng chưa có trong công bố thông tin giá hoặc 

đã có nhưng giá chưa phù hợp thì giá vật liệu xây dựng để xác định giá xây 

dựng công trình thực hiện theo hướng dẫn tại mục 1.2.1 Phụ lục IV Thông tư số 

11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng (đã được sửa 

đổi, bổ sung bởi Thông tư số 14/2023/TT-BXD và Thông tư số 09/2025/TT-

BXD). Có thể tham khảo giá của loại vật liệu xây dựng có tiêu chuẩn, chất 

lượng tương tự được công bố tại các địa phương lân cận đảm bảo mức giá phù 

hợp tại thời điểm xác định chi phí./. 
Nơi nhận: 
- Bộ Xây dựng (để b/c); 

- UBND tỉnh (để b/c); 

- Sở Tài chính; 

- Các Sở, ngành liên quan; 

- Các Ban quản lý dự án chuyên ngành; 

- UBND xã, phường; 

- Tổ chức, cá nhân liên quan; 

-Lưu: VT; KT&VLXD. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

  

  

 

 

 

Vũ Mạnh Hùng 

 
































































































































































































































































































